TUẦN 18B
Thứ Hai ngày 8 tháng 1 năm 2024
TOÁN
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép cộng số đo với đơn vị là kg, l . Tính được độ dài đường gấp khúc.Giải được bài toán đơn có nội dung thực tế liên quan đến phép tính đã học.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu BT
- HS:  vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:
2. Luyện tập:
Bài 1: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết vào chỗ chấm
- HS đo và điền vào chỗ chấm
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
 Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi tính độ dài đường gấp khúc viết vào vở
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS làm bài:
+ Vì sao em biết?
- HS làm bài vào vở ô li.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng:
- Về nhà tập cân một số vật trong gia đình.
	

- 2 - 3 HS đọc.
-  HS trả lời.
- Đoạn thắng  dài nhất là:MQ
Đoạn thẳng ngắn nhất là:NP


- HS trả lời

- HS đo và trả lời
AB= 4cm,BC= 6cm,CD= 5cm
Độ dài đường gấp khúc ABCD là
4 cm + 6 cm + 5 cm = 15 cm

- HS đọc
- 1 - 2 HS trả lời.

Con mèo cân nặng 3 kg
Con ngỗng cân nặng 6 kg



- 2 - 3 HS đọc.
- 1 - 2 HS trả lời.
Đáp án:B,C,D



.



IV. ĐIỂU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng các tiếng, từ khó trong các bài đọc từ tuần 1đến tuần 17 . Thể hiện đúng giọng đọc các bài .Hiểu nội dung trả lời dược các câu hỏi của bài
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các sự việc trong bài đọc
- Qua bài đọc bồi dưỡng tình yêu thương gia đình,bạn bè thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động:
- GV bật video bài hát cho HS hát
2. Luyện tập:
* Đọc văn bản.
 - GV nêu yêu cầu của tiết học
- Yêu cầu HS chọn bài đọc,đọc thầm và lần lượt lên bảng đọc bài
GV nghe sửa lối phát âm cho HS
-

* Trả lời câu hỏi.
-GV nêu câu hỏi nội dung từng bài

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Yêu cầu hs đọc lại bài

- Nhận xét
- GV nhận xét giờ học.
	

-HS hát


-HS nghe
- HS chọn bài đọc thầm và chuẩn bị lên bảng đọc bài
- HS lần lượt lên bảng đọc bài
- HS nghe nhận xét


-HS trả lời
- HS nghe nhận xét









IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 9 tháng 1 năm 2024
TOÁN
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Xem được giờ trên đồng hồ. Giải được bài toán đơn có nội dung thực tế liên quan đến phép tính đã học.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu BT
- HS: vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:
2. Luyện tập:
Bài 1: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


-Nhận xét mối quan hệ của các phép tính
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
 GV cho HS quan sát để nhận ra đường thẳng và đoạn thẳng
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS làm bài:
Nối đồng hồ cùng thời gian vào buổi chiều
- Gv quan sát giúp đỡ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
YC HS làm vào vở
- HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng
- Về nhà tập cân và đọc số cân của từng người trong gia đình rồi ghi vào sổ tay.
	


- 2 - 3 HS đọc.
-HS trả lời Đặt tính rồi tính
- HS làm bài vào vở
27+18 = 45,18+27= 45
44- 15= 29, 44-29= 15
-HS nêu kết quả
-Hs nhận xét

Trong hình có bao nhiêu đương thẳng
-HS quan sát chia sẻ


Đáp án:B

- HS đọc
-  HS nối và trả lời miệng.


- HS nhận xét.




- 2 - 3 HS đọc.
- HS trả lời.
Bài giải:
Cánh cam đi quãng đường dài số cm là:
14 + 28 = 42 (cm)
Đáp số:42 cm

- HS làm bài vào vở sau đó đọc bài giải.




IV. ĐIỂU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
----------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.Làm đúng các bài tập chính tả.
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô li; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- GV HD HS hát
- GV dẫn dắt vào bài
2. Khám phá
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- GV lưu ý vị trí đặt dấu chấm , dấu phẩy
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
*Hoạt động 2:Luyện tập
Bài 1:
- GV YC HS viết địa chỉ gia đình mình đang ở
-GV hỏi : những từ nào viết hoa?
-GV nói: 
+Cần viết hoa tên riêng của thôn / xóm, xã / phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố,…nơi em ở.
+Chú ý viết dấu phẩy phân tách từng đơn vị.
-GV yêu cầu HS viết địa chỉ nhà mình
-YC đổi vở  và nhận xét  
-GV chữa bài , nx

	
-HS thực hiện



- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.


-HS lắng nghe

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chéo theo cặp.


-HS quan sát

-1-2 HS trả lời

-HS lắng nghe




-HS viết
-HS đổi chéo theo cặp





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2024
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố nhận biết ngày, tháng.Thực hiện được các phép tính trong phạm vi 100. Thực hiện phép cộng, trừ có đơn vị là cm, kg,
- Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Qua giải bài toán thực tế sẽ phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 
- HS: Vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
2. Luyện tập:
Bài 1 GV chép đề bài lên bảng
- GV đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS nêu cách đặt tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: GV chép đề bài lên bảng 
-GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài rồi chia sẻ
- Gọi HS nhận xét
- Nhận xét, tuyên dương.



Bài 3:GV cho HS quan sát tờ lịch
- Gọi HS đọc yêu cầu
Điền tiếp ngày còn thiếu vào tờ lịch
- Yêu cầu HS trình bày miệng
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
YC HS làm vào vở
- HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng:
- Về nhà thực hành cân 5 đồ dùng và ghi vào vở
	


- 2 - 3 HS đọc lại.
- 1 - 2 HS trả lời đặt tính 
26+17, 36+18,29+35,9+16
- HS làm vào vở
- HS đọc đáp án và nhận xét.


-  HS trả lời.
6cm+12cm=
15cm+9cm=
10kg+23kg=
21kg+19kg=
- HS thực hiện 
- HS làm bài rồi chia sẻ

- 2 - 3 HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm vào vở đọc kết quả



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
Bài giải:
Hoa cân nặng số kg là:
35 – 4 = 31(kg)
Đáp số: 31 kg




IV. ĐIỂU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tiếp tục ôn đọc các bài đọc từ tuần 1đến tuần 17 . Thể hiện đúng giọng đọc các bài .Hiểu nội dung trả lời được các câu hỏi của bài
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các sự việc trong bài đọc
- Qua bài đọc bồi dưỡng tình yêu thương gia đình,bạn bè thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động:
- GV bật video bài hát cho HS hát
2. Luyện tập:
* Đọc văn bản.
 - GV nêu yêu cầu của tiết học
- Yêu cầu HS chọn bài đọc,đọc thầm và lần lượt lên bảng đọc bài
GV nghe sửa lối phát âm cho HS
-

* Trả lời câu hỏi.
-GV nêu câu hỏi nội dung từng bài

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Yêu cầu hs đọc lại bài

- Nhận xét
- GV nhận xét giờ học.
	

-HS hát


-HS nghe
- HS chọn bài đọc thầm và chuẩn bị lên bảng đọc bài
- HS lần lượt lên bảng đọc bài
- HS nghe nhận xét


-HS trả lời
- HS nghe nhận xét









IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 1 năm 2024
TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm được từ ngữ về tình cảm gia đình.Luyện tập về cách sử dụng dấu phẩy,
- Phát triển vốn từ ngữ về tình cảm gia đình.Rèn kĩ năng đặt sử dụng dấu phẩy.
- HS biết yêu thương chia sẻ tình cảm trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:GV dẫn dắt vào bài.
2. Luyện tập
Bài 1: GV chép đề bài lên bảng
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Tìm từ nói về tình cảm gia đình
Bài2: GV chép đề bài lên bảng
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Những từ nào nói về người mẹ?
- Y/c hs suy nghĩ tìm các từ 
- Gọi HS trình bày kết quả, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- YC HS làm bài vào vở ô ly.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 3: GV chép đề bài lên bảng
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Y/c hs suy nghĩ đặt câu với từ vừa tìm được ở bài tập 2
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- GV chốt đáp án.
Bài 4: GV chép đề bài lên bảng 
- GV nêu YC bài 
GV đọc văn bản đã chuẩn bị
- HS TL tìm ra vị trí của dấu phẩy trong các câu.
- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV chốt cách sử dụng dấu phẩy.
3.Vận dụng:
- Hôm nay em học bài gì?
- Tìm thêm các câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình và đọc cho bạn bè người thân cùng nghe.
- GV nhận xét giờ học.
	


- 1-2 HS đọc.
-  HS trả lời.
Yêu thương,kính mến,….

- 1-2 HS đọc.
-  HS trả lời.
- tần tảo, chăm sóc, che chở,bảo vệ , nuôi dạy.


HS  kiểm tra theo đáp án của GV.



- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS chia sẻ câu văn mình đã đặt.
- HS làm bài.




- HS đọc.

- HS trình bày kết quả của mình.
- HS đọc lại đoạn văn.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2024
TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Ôn từ chỉ đặc điêm, hoạt động.Viết được một đoạn văn kể về tình cảm của em với người thân 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ khi viết một tin nhắn
- Biết chia sẻ cảm xúc tình cảm với người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:
2. Luyện tập :
Bài 1:GV chép đề bài lên bảng
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV gọi HS đọc từ đã cho.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


Bài 3: GV chép đề bài lên bảng
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý:
- Người thân em muốn kể là ai?
- Người đó thường làm cho em việc gì?
- Em nhớ nhất điều gì về người đó?
-Nêu tình cảm của em với người đó?
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3. Vận dụng:
- HDHS tiếp tục tập viết đoạn văn về  người thân.

	


- 1-2 HS đọc.
- Xếp từ vào 2 cột:
Từ chỉ đặc điểm:đỏ,vàng,buồn,mềm mại
Từ chỉ hoạt động:Ăn,ngủ,vẽ,viết

Điền vào chỗ trống ch hoặc tr
-HS điền vào vở
 Chói …ang,mặt …ời,…..ong veo, phía ….ước

- 1-2 HS đọc.
- HS trả lời.



- HS lắng nghe, hình dung cách viết.
- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.
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